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NGHỊ QUYẾT
Về thực hiện Đề án Phát triển kinh tế thủy sản trên địa bàn huyện    Núi Thành đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
          Căn cứ Luật Thủy sản số 17/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg, ngày 16/09/2010 của Thủ  tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020;

          Căn cứ Quyết định số 2896/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020;


Xét Tờ trình số 323/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Đề án Phát triển kinh tế thủy sản trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND Huyện khóa XI và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND huyện,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án Phát triển kinh tế thủy sản trên địa bàn huyện Núi Thành đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với những nội dung sau:
I. Quan điểm, định hướng và mục tiêu của Đề án:

1. Quan điểm.

Phát triển ngành thủy sản theo hướng chất lượng và bền vững, thân thiện với môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi, an sinh xã hội. Trên cơ sở sử dụng hiệu quả tiềm năng đất, mặt nước và lao động, đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào hoạt động sản xuất nhằm gia tăng năng suất, chất lượng và bảo vệ môi trường sản xuất. Tổ chức lại sản xuất ngành thủy sản ở tất cả các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, cơ khí, hậu cần dịch vụ và chế biến thủy sản từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến tiêu thụ, nhằm nâng cao hiệu quả tối ưu cho sản phẩm thủy sản của huyện.

2. Định hướng:

* Khai thác và bảo vệ nguồn lợi: Đổi mới cơ cấu đội tàu, nghề khai thác sản xuất vùng biển xa bờ. Ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác thủy sản, bảo quản sản phẩm. Củng cố và phát triển các mô hình tổ chức sản xuất khai thác thủy sản như: Tổ đội đoàn kết sản xuất trên biển, hợp tác xã, các hình thức kinh tế tập thể, liên doanh, liên kết, các mô hình hậu cần dịch vụ nghề cá, tiêu thụ sản phẩm trên biển. Hoàn thiện hệ thống thông tin tàu cá nhằm chủ động cảnh báo, kịp thời ứng phó với các tai nạn, rủi ro trên biển, cứu hộ, cứu nạn. Khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở đóng tàu trên địa bàn huyện. Vận  động ngư dân chuyển tàu vỏ gỗ sang vỏ thép, vật liệu mới, công suất lớn để vươn khơi xa. Xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão, khu dịch vụ hậu cần nghề cá ven biển. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nghề khai thác thủy sản. bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường,  xử lý nghiêm các trường hợp đánh bắt bất hợp pháp, hủy diệt nguồn lợi kể cả việc khai thác thủy sản nước ngọt, lợ. 

* Nuôi trồng thủy sản: Từng bước khuyến khích quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo điều kiện sản xuất. Hình thành các vùng nuôi công nghiệp tập trung có quy mô diện tích lớn theo tiêu chuẩn VietGap gắn với truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu thủy sản có uy tín, chất lượng cao. Đặc biệt quy hoạch vùng nuôi tôm trên cát có lập đề án bảo vệ môi trường cấp thẩm quyền phê duyệt. Đánh giá tác động đến môi trường, không ảnh hưởng đến mỹ quan ven biển và sự phát triển của ngành du lịch, dịch vụ. Khuyến khích các mô hình nuôi trồng thủy sản trên mặt nước biển.

* Chế biến và tiêu thụ sản phẩm: Khuyến khích đầu tư xây dựng xưởng sơ chế, nhà máy chế biến hải sản, kho đông lạnh bảo quản sản phẩm thủy sản. Bảo tồn, xây dựng thương hiệu làng nghề nước mắm Tam Tiến, Tam Hải, cá hấp Tam Quang…

3. Mục tiêu.

3.1. Mục tiêu chung:

Nâng giá trị Kinh tế thủy sản trên 75% trong tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp. Xây dựng và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế thủy sản. Quy hoạch tổng thể và chi tiết vùng NTTS. Phát triển đội tàu đánh bắt xa bờ, giảm số lượng tàu thuyền khai thác gần bờ. Từng bước hiện đại hóa ngành thủy sản trên tất cả các lĩnh vực, đưa ngành thủy sản trở thành một ngành kinh tế mạnh của huyện, từng bước thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hóa ngành thủy sản trên cơ sở nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát triển ngành thủy sản có khả năng cạnh tranh cao trong hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và đặc biệt là bảo vệ an ninh quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc. 

3.2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2020:

- Giá trị sản xuất ngành thủy sản (theo giá so sánh 2010) đạt 2.310.000 triệu đồng, chiếm trên 70% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp; trong đó: khai thác thủy sản đạt 1.617.000 triệu đồng, nuôi trồng thủy sản đạt 693.000 triệu đồng. 

- Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 65.000 - 70.000 tấn. Trong đó: khai thác thủy sản chiếm 84%, nuôi trồng thủy sản chiếm 16%. 

- Giải quyết việc làm cho khoảng 15 nghìn người; trong đó có trên 60% số lao động nghề cá được đào tạo, tập huấn.
 - Phấn đấu giảm tổn thất sau thu hoạch sản phẩm khai thác hải sản dưới 10% (theo mục tiêu của Tỉnh).

· Đối với khai thác thủy sản:

+ Tổng sản lượng khai thác đạt khoảng 55.000 đến 58.000 tấn

+ Đóng mới, cải hoán tàu có công suất dưới 400 CV  lên trên 400 CV khoảng 30 chiếc. Hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao theo Nghị định 67. 

+ Đóng mới, cải hoán, mua lại tàu có công suất từ 90 CV đến dưới 400CV trên 30 chiếc.

+ Cải hoán tàu dưới 90 CV lên trên 90 CV trên 10 chiếc.

+ Xây dựng các khu neo đậu tránh trú bão.

+ Xây dựng cảng cá và khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

+ Đào tạo 10 lớp thuyền trưởng, máy trưởng cho khoảng 350 ngư dân.

+ Thành lập 01 nghiệp đoàn nghề cá xã Tam Tiến.

+ Thành lập mới các tổ đoàn kết sản xuất trên biển.

· Đối với nuôi trồng thủy sản:

+ Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 10.000 - 12.000 tấn; trong đó: nuôi nước mặn, lợ chiếm 99%; nuôi nước ngọt 1%.  

+ Diện tích nuôi mặn, lợ là 1.500 ha, sản lượng đạt 11.800 tấn; trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 1.000 ha, sản lượng 9.000 tấn (bao gồm diện tích nuôi tôm thẻ thâm canh lót bạt ở vùng cao triều ven sông, vùng cát ven biển đã qui hoạch và được gia hạn). 

+ Phát triển nuôi thủy sản biển tại vùng cửa sông, vùng biển kín gió như Hòn Mang, Hòn Dứa và quy hoạch các vùng nuôi lồng bề trên sông với qui mô khoảng 200 lồng; nuôi hàu, rong sụn, ngao vùng triều ở Tam Hải, Tam Hòa...

+ Phát triển nuôi cá lồng và nuôi cá mặt nước lớn trong các hồ chứa nước thủy lợi.

+ Hỗ trợ các vùng nuôi tôm theo hướng VietGaps ở các xã có các vùng nuôi tôm tập trung từ 20 ha trở lên, người dân chuyển đổi giống vật nuôi, nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế cao.


+ Hỗ trợ kiểm dịch con giống môi trường vùng nuôi định kỳ để phòng chống dịch bệnh.


II.  Các nhóm giải pháp:

1. Giải pháp về cơ chế, chính sách:
Lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích ngư dân đầu tư đóng mới, cải hoán tàu cá đánh bắt tại các vùng biển khơi, ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.

Tiếp tục có các chính sách về hỗ trợ lãi suất cho đóng mới, cải hoán tàu cá đánh bắt hải sản, tàu làm dịch vụ hậu cần nghề cá tại vùng biển xa.

Tiếp tục đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ nghề cá như: cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão; các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá.

Có chính sách hỗ trợ ngư dân nghèo ven biển chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp để ổn định đời sống, góp phần sắp xếp tổ chức lại nghề cá ven bờ, bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững.

1.2 Lĩnh vực Nuôi trồng thủy sản:
Triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó có nuôi  trồng thủy sản.  

Hỗ trợ xây dựng mô hình phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện  giai đoạn 2016-2020.

 Khuyến khích dồn ao, đổi đất, liên kết sản xuất, gắn doanh nghiệp với người nuôi trồng thủy sản.

 Hình thành vùng sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chí VietGAP, từ đó hợp đồng với nhà máy thu mua để nâng cao giá trị sản phẩm, sản phẩm tạo ra có giá trị cao hơn, không bị ép giá.

2. Giải pháp kỹ thuật:
2.1 Con giống: 

Tổng nhu cầu con giống cho nuôi thương phẩm khoảng 3.110 triệu con; trong đó: tôm chân trắng 3.000 triệu post (chiếm 96,5%), tôm sú 60 triệu post (chiếm 1,9%), giống cá truyền thống khoảng 1 triệu con (chiếm 0,05%), giống cá rô phi/điêu hồng khoảng 1 triệu con (chiếm 0,05%), đối tượng khác khoảng 48 triệu con giống (chiếm 1,5 %).

2.2  Hệ thống trại sản xuất giống:
* Đối với giống thủy sản nước ngọt:
Với hai cơ sở Trung tâm giống thủy sản nước ngọt cấp I Phú Ninh do Trung tâm giống thủy sản Quảng Nam quản lý và Trung tâm chọn giống cá rô phi do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I quản lý sẽ là nơi cung cấp con giống chủ lực cho người nuôi trong huyện. Sản lượng khoảng 2 triệu cá giống/năm và cung cấp cá bột cho các cơ sở ương dưỡng.

* Đối với giống mặn lợ:
UBND tỉnh Quảng Nam đang đầu tư xây dựng khu sản xuất giống tập trung, sạch bệnh tại Thăng Bình, đảm bảo cung cấp giống sạch bệnh.

2.3 Thức ăn: 

Nhu cầu thức ăn phục vụ nuôi nước ngọt đến năm 2020 khoảng 8.000 tấn. Nhu cầu thức ăn phục vụ cho nuôi mặn, lợ đến năm 2020 khoảng 58.000 tấn. 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 công ty thức ăn nuôi tôm Hoa Chen và rất nhiều đại lý cấp 1, 2 của nhiều công ty, vì vậy đảm bảo cung cấp thức ăn theo nhu cầu.
2.4 Lịch mùa vụ:

Bắt đầu từ tháng 3 dương lịch hàng năm, cụ thể theo khuyến cáo lịch mùa vụ của Sở NN và PTNT Tỉnh ban hành để hạn chế rủi ro và góp phần ổn định năng suất tôm nuôi.

3. Nhóm giải pháp về thị trường và xúc tiến thương mại:
Lựa chọn ngành hàng chiến lược, sản xuất theo chuỗi giá trị tạo ra những sản phẩm thị trường cần trên cơ sở chọn lựa từ tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương, quảng bá thương hiệu tiếp cận thị trường.

Xây dựng các thương hiệu sản phẩm thủy sản của Núi Thành. Đa dạng hóa các sản phẩm chế biến, tăng cường nghiên cứu chế biến các mặt hàng giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Thông qua hệ thống các chợ đầu mối hình thành kênh phân phối bán hàng thủy sản đến các chợ truyền thống, đến hệ thống các siêu thị tại các khu vực đô thị, các khu công nghiệp, các tỉnh thành trong vùng Duyên hải miền trung và cả nước. 

Xây dựng các thương hiệu thủy sản của huyện như nước mắm và các sản phẩm thủy sản truyền thống khác của địa phương.

4.Giải pháp khoa học công nghệ và khuyến ngư:
4.1  Khai thác thủy sản:
Kiện toàn hệ thống thông tin liên lạc giữa tàu và bờ, xây dựng mạng thông tin liên lạc tàu cá trên ba vùng khai thác hải sản là vùng biển ven bờ, vùng lộng và vùng khơi. Tăng cường đào tạo nghề, kỹ thuật vận hành tàu xa bờ cho ngư dân, tổ chức tham quan, học tập các mô hình tiên tiến. Đầu tư, nâng cấp hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền, tiếp tục hoàn thiện và xây dựng mới một số cơ sở dịch vụ hậu cần.

Khuyến khích đầu tư phát triển tàu thuyền dịch vụ, hậu cần cho tàu khai thác ở ngư trường xa bờ.


4.2 Nuôi trồng thủy sản:
Tăng cường nghiên cứu khoa học, nhập khẩu công nghệ, tập trung vào công nghệ sinh học, sản xuất giống sạch bệnh, các giống nuôi chủ lực; hoàn thiện công nghệ nuôi các đối tượng nước ngọt, nước lợ và nuôi biển; nghiên cứu bệnh thủy sản, quan trắc môi trường và phòng ngừa dịch bệnh, công nghệ sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học và các sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong nuôi trồng thủy sản. 

Phổ biến áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP với các đối tượng nuôi trồng thủy sản để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản.  

4.3 Chế biến thủy sản:
Hỗ trợ chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm thủy sản, tăng tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng.
Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nội địa, áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm vào sản xuất, xây dựng nhãn mác, bao bì cho sản phẩm thủy sản.

Phục hồi các làng nghề truyền thống như nước mắm, cá hấp…

5. Giải pháp bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản:
5.1 Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản:
Quy hoạch các vùng cấm khai thác, vùng cấm khai thác có thời hạn như những bãi hàu, phi, cỏ biển... đặc biệt rạn san hô ở Tam Hải; công bố danh mục các loại nghề cấm, đối tượng cấm khai thác. Thực hiện nghiêm ngặt các quy định về khai thác theo mùa vụ; nghiêm cấm khai thác trong mùa sinh sản; nghiêm cấm sử dụng các dụng cụ khai thác hủy hoại môi trường và nguồn lợi thủy sản.

Thực hiện bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản phục vụ phát triển nghề cá bền vững; bảo vệ, bảo tồn các loài thủy sản quý hiếm có giá trị khoa học và kinh tế thông qua cộng đồng.

Xây dựng mô hình chuyển đổi nghề khai thác ven bờ kém hiệu quả, gây hại nguồn lợi thủy sản, không thân thiện với môi trường, sang các ngành  nghề thích hợp khác có hiệu quả và thân thiện với môi trường.

5.2 Nuôi trồng thủy sản:
Ban hành các quy định về điều kiện sản xuất, tiêu chí đối với vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, chú trọng các quy định về sử dụng tài nguyên nước và xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Phổ biến và đẩy mạnh áp dụng Quy phạm thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (VietGAP) và các tiêu chuẩn khác của các thị trường nhập khẩu để bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, hướng tới phát triển bền vững.

  6. Giải pháp tổ chức sản xuất:
Khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất (nuôi tôm, sản xuất giống, thức ăn, dịch vụ kỹ thuật, hậu cần). Lực lượng chủ yếu là hộ gia đình, tư nhân cá thể hoặc Tổ hợp tác, Hợp tác xã.

Phát huy vai trò tổ cộng đồng, tổ đội sản xuất trên biển trong việc tổ chức sản xuất: Bảo vệ quyền lợi và giúp đỡ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tăng cường sự giám sát tuân thủ quy định pháp luật, là cầu nối người sản xuất và nhà quản lý. Góp phần hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước đối với NTTS ở địa phương.

Khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng với tổ cộng đồng từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Cụ thể: Doanh nghiệp sẽ cung cấp vật tư đầu vào và có trách nhiệm thu mua sản phẩm đầu ra theo giá thỏa thuận ban đầu.

    7. Vốn đầu tư: Vốn phát triển thủy sản toàn huyện giai đoạn 2016 - 2020 là 771 tỷ đồng. Trong đó: 

- Nguồn vốn bố trí theo Dự án quy hoạch phát triển Thủy sản của Tỉnh:

    + Vốn ngân sách Trung ương: 373 tỷ đồng. (chiếm 48,39% tổng nguồn vốn). 

    + Vốn ngân sách Tỉnh: 75 tỷ đồng (chiếm 09,73% tổng nguồn vốn). 

- Vốn ngân sách huyện bố trí: 11 tỷ đồng (chiếm 1,43% tổng nguồn vốn). 

- Vốn khác: 322 tỷ đồng (chiếm 43,06% tổng nguồn vốn). 
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
Giao UBND Huyện triển khai thực hiện các mục tiêu cụ thể theo Nghị quyết này. Hàng năm sơ, tổng kết và định kỳ báo cáo HĐND Huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế để kịp thời thực hiện những chính sách hỗ trợ cho người dân theo quy định của nhà nước.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND Huyện có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Núi Thành khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/12/2016.

	Nơi nhận:

- TTHĐND, UBND Tỉnh;

- TT Huyện ủy, TT HĐND, UBND,
- UBMTTQVN Huyện;
- Các Đại biểu HĐND Huyện;
- Các Ban HĐND Huyện;

- VKSND, Tòa án ND, Kho bạc NN Huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của Huyện;

- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT. 


	CHỦ TỊCH

                      (Đã ký)
                 Nguyễn Tri Ấn
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